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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 8
Thời gian làm bài: 45 phút
												
I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù 
- Xác định được vai trò, vị thế của Hà Nội đối với sự phát triển kinh tế của đất nước.
- Thái độ, trách nhiệm của học sinh thủ đô đối với sự phát triển của đất nước.
2. Năng lực chung 
- Năng lực tự chủ và tự học : Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống
3. Phẩm chất
-  Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập.
II/ HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA 
· Hình thức trắc nghiệm 
III.CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ: Câu hỏi
IV/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
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	Mức độ nhận thức
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	Vận dụng
	Vận dụng 
cao
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	Dân cư và vấn đề đô thị hóa
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	Đặc điểm phát triển kinh tế
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	Tổng số câu
	5
	
	5
	
	5
	
	5
	
	20

	Tổng điểm
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	Tỉ lệ %
	25%
	     25%
	     25%
	25% 
	100%


V. BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 

	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận dụng cao
	

	Dân cư và vấn đề đô thị hóa của Hà Nội
	Chủ đề 5: Dân cư và vấn đề đô thị hóa.
	Thông hiểu: Hiểu được tình hình phát triển dân cư và việc ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến đời sống xã hội.
Vận dụng: Từ quá trình đô thị hóa vận dụng tới đời sống thực tiễn như thế nào.
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	Đặc điểm phát triển kinh tế của Hà Nội.
	Chủ đề 6: Đặc điểm phát triển kinh tế.
	Nhận biết: Biết được các khu công nghiệp của Hà Nội
Vận dụng cao: Khu công nghiệp của Hà Nội có những đặc điểm gì, ảnh hưởng tới đời sống thực tiễn ra sao.
	5
	
	
	5
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	TỔNG SỐ CÂU
	5
	5
	5
	5
	20

	TỈ LỆ %
	25%
	25%
	25%
	25%
	100%

	TỈ LỆ CHUNG
	50%
	50%
	100%



VI. ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. Mỗi câu được 0,5 điểm.
Câu 1. Hà Nội có bao nhiêu khu công nghiệp? 
A. 10			B. 11			
C. 12			D. 13
Câu 2. Vai trò, ý nghĩa của khu công nghiệp với sự phát triển của Hà Nội?
A. Thu hút thêm nhiều sự quan tâm đầu tư từ nước ngoài
B. Tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân tại các địa phương
C. Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, kết cấu, phát triển các độ thị.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 3. Đâu không phải là đặc điểm chung của các ngành kinh tế mũi nhọn?
A. Tác động đến các ngành kinh tế khác		
B. Động lực tăng trưởng kinh tế
C. Áp dụng khoa học và công nghệ			
D. Tỉ lệ thất nghiệp cao
Câu 4. Khu công nghiệp Nội Bài nằm ở huyện nào?
A. Sóc Sơn			B. Thanh Oai		
C. Mê Linh		            D. Thanh Trì
Câu 5. Khu công nghiệp nào ở Hà Nội được xem là một trong 5 đô thị vệ tinh của thủ đô?
A. Hòa Lạc			B. Thanh Oai		
C. Nội Bài		            D. Sài Đồng
Câu 6. Việc xây dựng hệ thống y tế một cách đồng bộ được diễn ra ở đâu?
A. Xã miền núi huyện Ba Vì				
B. Chỉ ở các bệnh viện trung ương
C. Các tuyến địa phương					
D. Tất cả các tuyến
Câu 7: Quá trình đô thị hóa làm nảy sinh hậu quả xã hội nào dưới đây?
A. tỉ lệ thiếu việc ở nông thôn cao.
B. sự phân hóa giàu nghèo tăng lên.
C. sự phân bố dân cư không đều.
D. trình độ đô thị hóa thấp
Câu 8. Một trong những biểu hiện của quá trình đô thị hóa là
A. dân nông thôn ra thành phố làm việc nhiều.
B. dân cư thành thị có xu hướng về nông thôn.
C. dân cư tập trung chủ yếu ở thành phố nhỏ.
D. lối sống đô thị ngày càng phổ biến rộng rãi.
Câu 9. Tỉ lệ dân số thành thị tăng là biểu hiện của
A. quá trình đô thị hóa.                                  B. sự phân bố dân cư.
C. số dân nông thôn giảm.                             D. mức sống dân cư tăng.
Câu 10: Nguyên nhân làm chuyển dịch cơ cấu các thành phần kinh tế ở nước ta chủ yếu là do
A. nền kinh tế nước ta đang ngày càng hội nhập toàn cầu.
B. nước ta đang phát triển kinh tế thị trường.
C. quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
D. phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập toàn cầu
Câu 11. Nhân tố quyết định nhất tới sự phân bố dân cư là do:
A. các yếu tố của khí hậu (nhiệt, mưa, ánh sáng).
B. trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
C. nguồn cung cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất.
D. nguồn nhân lực sản xuất.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng với khu vực III (dịch vụ) trong cơ cấu GDP Hà Nội?
A. Kết cấu hạ tầng kinh tế và đô thị phát triển.
B. Có những bước tăng trưởng ở một số mặt.
C. Dịch vụ đóng góp nhỏ vào tăng trưởng kinh tế.
D. Nhiều loại hình dịch vụ mới được ra đời
Câu 13: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu vực kinh tế Nhà nước ở Hà Nội?
A. Quản lí các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt.
B. Giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.
C. Tỉ trọng có xu hướng giảm trong cơ cấu GDP.
D. Tỉ trọng giữ ổn định trong cơ cấu GDP.
Câu 14: Hạn chế trong chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Hà Nội thời gian qua là:
A. tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp giảm liên tục.
B. tốc độ chuyển dịch còn chậm.
C. tỉ trọng dịch vụ giảm và chưa ổn định.
D. tỉ trọng công nghiệp - xây dựng thấp
Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế Hà Nội?
A. Chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
B. Ngành nông nghiệp đang có tỉ trọng thấp nhất trong cơ cấu.
C. Kinh tế Nhà nước đóng vai trò thứ yếu trong nền kinh tế.
D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng nhỏ nhất.
Câu 16: Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở:
A. nhịp độ tăng trưởng cao và ổn định.
B. cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch hợp lí.
C. nhịp độ tăng trưởng cao và có cơ cấu kinh tế hợp lí.
D. tốc độ tăng trưởng cao và bảo vệ được môi trường
Câu 17: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ khu vực công nghiệp - xây dựng ở Hà Nội không diễn ra theo xu hướng nào sau đây?
A. Tăng tỉ trọng các sản phẩm có chất lượng cao.
B. Giảm tỉ trọng các ngành công nghiệp chế biến.
C. Giảm sản phẩm không đáp ứng yêu cầu thị trường.
D. Đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với thị trường
Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế Hà Nội hiện nay?
A. Tốc độ chuyển dịch đang diễn ra rất nhanh.
B. Hình thành vùng động lực phát triển kinh tế.
C. Chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa.
D. Kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo.
Câu 19: Khu vực công nghiệp - xây dựng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Hà Nội có tài nguyên thiên nhiên, lao động dồi dào.
B. Áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật hiện đại vào sản xuất.
C. Xu hướng của thế giới và tác động cách mạng khoa học kĩ thuật.
D. Đường lối chính sách, phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước.
Câu 20: Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.
B. Việt Nam đã trở thành thành viên của nhiều tổ chức.
C. Tận dụng tốt thế mạnh nguồn lao động, thị trường.
D. Đường lối mở cửa, hội nhập ngày càng sâu rộng.
VII. HƯỚNG DẪN CHẤM
TRẮC NGHIỆM (10 điểm) Mỗi câu 0,5 điểm
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